
TT TÊN SÁCH GHI CHÚ 

I. Sách Giáo khoa - Kết Nối

1 Tiếng Việt 1, tập 1 (KN)

2 Tiếng Việt 1, tập 2 (KN)

3 Toán 1, tập 1 (KN)

4 Toán 1, tập 2 (KN)

5 Đạo đức 1 (KN)

6 Tự nhiên và Xã hội 1 (KN)

7 Âm nhạc 1 (KN)

9 Mĩ thuật 1 (Kết nối )

10 Hoạt động trải nghiệm 1 (KN)

11 Giáo dục thể chất 1 (KN)

II.
Sách Bổ trợ & sách dùng cho buổi học thứ 2 

(tự chọn )

1 Tập viết 1 - Tập 1 (KN)

2 Tập viết 1 - Tập 2 (KN)

3 Vở thực hành Toán 1 tập 1 

4 Vở thực hành Toán 1 tập 2

5 Vở thực hành T.việt 1 tập 1 

6 Vở thực hành T.việt 1 tập 2

7 Bộ mô hình Toán - T.Việt 1 

8 Bộ khối 

9 Vở vẽ A4 

III SÁCH TIẾNG ANH

1 Tiếng Anh 1 - Wonderful World - SHS 

2 Tiếng Anh 1 - Wonderful World - SBT
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TT TÊN SÁCH GHI CHÚ

I. Sách Giáo khoa - Kết Nối

1 Tiếng Việt 2, tập 1 (KN)

2 Tiếng Việt 2, tập 2 (KN)

3 Toán 2, tập 1 (KN)

4 Toán 2, tập 2 (KN)

5 Đạo đức 2 (KN)

6 Tự nhiên và Xã hội 2 (KN)

7 Mĩ thuật 2 (KN)

10 Âm nhạc 2 (KN)

12 Hoạt động trải nghiệm 2 (KN)

13 Giáo dục thể chất 2 (KN)

II.
Sách Bổ trợ & sách dùng cho buổi học thứ 2 ( tự 

chọn )

1 Tập viết 2, tập 1 (KN)

2 Tập viết 2, tập 2 (KN)

13 Vở thực hành Toán 2 tập 1 

14 Vở thực hành Toán 2 tập 2

15 Vở thực hành T.việt 2 tập 1 

16 Vở thực hành T.việt 2 tập 2

19 Vở vẽ A4 

III. Sách Tiếng Anh 

1 Tiếng Anh 2 - Wonderful World - SHS 

2 Tiếng Anh 2 - Wonderful World - SBT
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TT TÊN SÁCH GHI CHÚ 

I. Sách Giáo khoa - Kết Nối

1 Tiếng Việt 3, tập 1 (KN)

2 Tiếng Việt 3, tập 2 (KN)

3 Toán 3, tập 1 (KN)

4 Toán 3, tập 2 (KN)

5 Đạo Đức 3 (KN)

6 Tự nhiên và Xã hội 3 (KN)

7 Mĩ thuật 3 (KN)

9 Âm nhạc 3 (KN)

10 Hoạt động trải nghiệm 3 (KN)

11 Giáo dục thể chất 3 (KN)

12 Tin học 3 (KN)

13 Công nghệ 3 (KN)

II. Sách Tiếng Anh 

1 Tiếng Anh 3 - Wonderful World - SHS 

2 Tiếng Anh 3 - Wonderful World - SBT

III
Sách Bổ trợ & sách dùng cho buổi học thứ 2

(tự chọn )

1 Tập viết 3, tập 1 (KN)

2 Tập viết 3, tập 2 (KN)

15 Vở thực hành Toán 3 tập 1 

16 Vở thực hành Toán 3 tập 2

17 Vở thực hành T.việt 3 tập 1 

18 Vở thực hành T.việt 3 tập 2

22 Vở vẽ A4 
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TT TÊN SÁCH GHI CHÚ

I. Sách Giáo khoa - Kết Nối

1 Tiếng Việt 4, tập 1 (KN)

2 Tiếng Việt 4, tập 2 (KN)

3 Toán 4, tập 1 (KN)

4 Toán 4, tập 2 (KN)

5 Đạo đức 4 (KN)

6 Lịch sử và Địa lí 4 (KN)

7 Khoa học 4 (KN)

8 Tin học 4 (KN)

9 Công nghệ 4 (KN)

10 Hoạt động trải nghiệm 4 (KN) 

11 Giáo dục thể chất 4 (KN)

12 Âm nhạc 4 (KN)

13 Mĩ thuật 4 (KN) 

II. Sách Tiếng Anh 

1 Tiếng Anh 4  - Wonderful World - SHS 

2 Tiếng Anh 4 - Wonderful World - SBT

III
Sách bổ trợ & sách dùng cho buổi học thứ 2 

(tự chọn )

7 Toán 4 tập 1 - Dành cho buổi học thứ 2 

8 Toán 4 tập 2 - Dành cho buổi học thứ 2 

9 T.Việt 4  tập 1 - Dành cho buổi học thứ 2 

10 T.Việt  4 tập 1 - Dành cho buổi học thứ 2 

16 Bộ mô hình kĩ thuật 4 & 5

18 Vở vẽ A3
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TT TÊN SÁCH GHI CHÚ 

I. Sách Giáo khoa - Kết Nối

1 Tiếng Việt 5, tập 1 (KN)

2 Tiếng Việt 5, tập 2 (KN)

3 Toán 5, tập 1 (KN)

4 Toán 5, tập 2 (KN)

5 Đạo đức 5 (KN)

6 Lịch sử và Địa lí 5 (KN)

7 Khoa học 5 (KN)

8 Tin học 5 (KN)

9 Công nghệ 5 (KN)

10 Hoạt động trải nghiệm 5 (KN) 

11 Giáo dục thể chất 5 (KN)

12 Âm nhạc 5 (KN)

13 Mĩ thuật 5 (KN) 

II Sách Tiếng Anh 

1 Tiếng Anh 5 - Wonderful World - SHS 

2 Tiếng Anh 5 - Wonderful World - SBT

III
Sách bổ trợ & sách dùng cho buổi học thứ 2

(Tự chọn )

7 Vở bài tập Toán - Tập 1

8 Vở bài tập Toán - Tập 2

9 T.Việt 5  tập 1 - Dành cho buổi học thứ 2 

10 T.Việt  5 tập 1 - Dành cho buổi học thứ 2 

16 Bộ mô hình kĩ thuật 5 ( bộ điện - theo TT 37/2021)

17 Vở vẽ A3
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